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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra

giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bồ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa

đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số

121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân

tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi, bổ sung tại

Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước

mã số số 0604/CV-TL ngày 06/4/2026 của Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành

(MST: 0303085267) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Nước làm kem đá vị xoài Sun Lolly- Sun Lolly Water Ice

With Mango Flavour For Freezing.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: : Nước làm kem đá (water ice) vị xoài, dạng

dung dịch lỏng, có pha đường, hương liệu và phụ gia thực phẩm, dùng để
đông lạnh tạo thành kem đá ăn liển (Quy cách: 1 gói 60g, 8 gói/hộp, 12
hộp/thùng).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Sun Lolly

Water Ice With Mango Flavour For

Freezing 350113-380295.

Nhà sản xuất: Binzagr Co-Ro Ltd.

Phase II, Street No. 43, 1st

Industrial City, P.O Box 7004,

Jeddah 21462, Kingdom of Saudi
Arabia.
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2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Thành phần Phần trăm theo trọng lượng

Nước 71,90%

Đường 17,6278%

Puree trái cây (puree xoài cô đặc) 10,0049%

Chất điều chỉnh độ axit (Axit citric E330) 0,2283%

Chất ổn định (Pectin E440(i)) 0,1392%

Hương liệu (Hương xoài tự nhiên) 0,0811%

Chất chống oxy hóa (Axit ascorbic E300) 0,0186%

0,0001%Chất tạo màu (Beta-caroten E160a(i))

Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Đông lạnh trong 24 giờ (-18°C) trước khi
dùng. Không thêm nước - đông lạnh trực tiếp. Cắt bỏ phần trên. Bóp đá lên. Không
đông lạnh lại sau khi đã rã đông.

- Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng lỏng ở nhiệt độ thường; đông rắn khi cấp
đông. Màu: Màu vàng cam đặc trưng của xoài.

- Quy trình sản xuất: Tiếp nhận đường => Silo chứa đường => Hòa tan đường
=> Chuẩn bị hương liệu + chuẩn bị Axit => Phối trộn => Thanh trùng => Bồn
vô trùng => Chiết rót => Đóng gói.

Công dụng theo thiết kế: Dùng làm thực phẩm giải khát sau khi được đông
lạnh, sử dụng trực tiếp cho người tiêu dùng.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định
trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Nước làm kem đá vị xoài Sun Lolly- Sun Lolly Water Ice

With Mango Flavour For Freezing.

Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Thành phần Phần trăm theo trọng lượng

Nước 71,90%

Đường 17,6278%

Puree trái cây (puree xoài cô đặc) 10,0049%

Chất điều chỉnh độ axit (Axit citric E330) 0,2283%

Chất ổn định (Pectin E440(i)) 0,1392%

Hương liệu (Hương xoài tự nhiên) 0,0811%

Chất chống oxy hóa (Axit ascorbic E300) 0,0186%

Chất tạo màu (Beta-caroten E160a(i)) 0,0001%
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Cơ chể hoạt động, cách thức sử dụng: Đông lạnh trong 24 giờ (-18°C) trước
khi dùng. Không thêm nước - đông lạnh trực tiếp. Cắt bỏ phần trên. Bóp đá lên.

Không đông lạnh lại sau khi đã rã đông.

- Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng lỏng ở nhiệt độ thường; đông rắn khi cấp
đông. Màu: Màu vàng cam đặc trưng của xoài.

- Quy trình sản xuất: Tiếp nhận đường => Silo chứa đường => Hòa tan đường

=> Chuẩn bị hương liệu + chuẩn bị Axit => Phối trộn => Thanh trùng => Bồn

vô trùng => Chiết rót => Đóng gói.

- Công dụng theo thiết kế: Dùng làm thực phẩm giải khát sau khi được đông
lạnh, sử dụng trực tiếp cho người tiêu dùng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Sun Lolly
Water Ice With Mango Flavour For
Freezing 350113-380295.

Nhà sản xuất: Binzagr Co-Ro Ltd.

Phase II, Street No. 43, 1st

Industrial City, P.O Box 7004,

Jeddah 21462, Kingdom of Saudi
Arabia.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi

khác. ”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác:”, mã

số 2106.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thực phẩm Tốt

Lành biết và thực hiện./. gn
Nơi nhận:

- Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành

(Đ/c: 194 Ung Văn Khiêm, Phường
Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh):

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Các Chỉ cục Hải quan khu vự

(để thực hiện);
- Chỉ cục Kiểm định hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan

(Văn phòng);
- Lưu: VT, NVTHQ - Hiền (3b).

a

TL.CỤC TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUÉ HỌ
PHÓ TRƯỞNG BAN

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC HAI a
Bùi Tuân Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân

đã gửi đề nghị xác định trước mã số.


